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ĐKT, CTT, BĐA, XDD, KCĐ,  

KHD, KMT, ĐTA, VTT, MKT, MCN, MTT, 

ĐTT, ĐTV, ĐTĐ, TĐH  

CĐT, KCK, MXD, KTO, KNL 

I. Bắt buộc: 13 TC 
 

I. Bắt buộc: 14 TC  

1. Toán cao cấp (4TC) 
 

1. Toán cao cấp (4TC)  

2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC) 
 

2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  

3. Vật lý (3TC) 
 

3. Vật lý kỹ thuật (3TC)  

4. Pháp luật đại cương (2TC)  4. Pháp luật đại cương (2TC)  

5. Giới thiệu ngành (2TC) 
 

5. Nhập môn kỹ thuật (3TC)  

II. Chọn tối thiểu: 3 TC 
 

II. Tự chọn tối thiểu: 2 TC  

1. Anh văn cơ bản 1 (3TC) 
 

1. Kỹ năng mềm 1 (2TC)  

2. Quản trị doanh nghiệp (3TC) 
 

2. Môi trường và bảo vệ môi trường (2TC)  

KTD ĐTĐ_CLC 

I. Bắt buộc: 14 TC  I. Bắt buộc: 13 TC  

1. Toán cao cấp (4TC)  1. Toán cao cấp (4TC)  

2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  

3. Cơ sở kiến trúc (2TC)  3. Vật lý (3TC)  

4. Mỹ thuật 1 (2TC)  4. Pháp luật đại cương (2TC)  

5. Giới thiệu ngành KTDD (2TC)  5. Giới thiệu ngành (2TC)  

6. Pháp luật đại cương (2TC)  II. Tự chọn tối thiểu: 5 TC  

II. Tự chọn tối thiểu: 2 TC  1. Anh văn 1 (5TC)  

1. Kỹ năng mềm 1 (2TC)  2. Quản trị doanh nghiệp (3TC)  

2. Môi trường và bảo vệ môi trường (2TC)  2. Môi trường và bảo vệ môi trường (2TC)  

KTB, KTN, KTT, LQC QKT, QKD, TCH LHH 

I. Bắt buộc: 13 TC  I. Bắt buộc: 13 TC  

1. Toán chuyên đề (3TC)  1. Giới thiệu ngành Luật Hàng hải (2TC)   

2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  

3. Kinh tế vi mô (3TC)  3. LL chung về Nhà nước và PL (4TC)   

4. Giới thiệu ngành (2TC)  4. Logic học (2TC)  

5. Tài chính tiền tệ (3TC)  5. Lịch sử nhà nước và pháp luật (3TC)  

II. Tự chọn tối thiểu: 3 TC  II. Tự chọn tối thiểu: 3 TC   

1. Tin học văn phòng (3TC)  1. Anh văn cơ bản 1 (3TC)    

2. Quan hệ kinh tế quốc tế (3 TC)  2. Quản trị doanh nghiệp (3TC)  

ATM, NNA CNT, KPM, TTM 

I. Bắt buộc: 16 TC  I. Bắt buộc: 16 TC  

1. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh (2TC)  1. Toán cao cấp (4TC)  

2. Kỹ năng Đọc - Viết 1 (4TC)  2. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  

3. Kỹ năng Nghe - Nói 1 (4TC)  3. Giới thiệu ngành CNTT (2TC)  

4. Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành (2 TC)  4. Toán rời rạc (3TC)  

5. Những NLCB của CN Mác Lênin 1 (2TC)  5. Tin học đại cương (3TC)  

6. Cơ sở văn hóa Việt Nam (2TC)  6. Pháp luật đại cương (2TC)  

 


